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PHẦN I 
ðẶT VẤN ðỀ 

A. SỰ CẦN THI ẾT XÂY D ỰNG ðỀ ÁN 

 1. Căn cứ xây dựng chế ñộ phụ cấp ñặc thù 

1.1. Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
ðảng khóa IX về công tác dân tộc ñã chỉ ñạo: “Nghiên cứu sửa ñổi tiêu chuẩn 
tuyển dụng, bổ nhiệm và các cơ chế, chính sách ñãi ngộ cán bộ công tác ở vùng 
dân tộc và miền núi...”. 

1.2. Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/5/2009 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ IX Ban Chấp hành Trung ương ðảng khoá X về một số nhiệm vụ, giải pháp 
lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội toàn quốc lần thứ X 
của ðảng, trong ñó giao cho Ủy ban Dân tộc xây dựng chính sách ñặc thù cho 
ñội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc. 

 1.3. Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2008/Nð-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc 
quy ñịnh: “Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành các chính sách ñặc thù ñối với cán bộ, công chức trong hệ thống 
cơ quan làm công tác dân tộc; chính sách thu hút, tăng cường cán bộ, công chức, 
viên chức công tác tại vùng dân tộc.” 

 1.4. Căn cứ Nghị ñịnh số 05/2011/Nð-CP ngày 14/01/2011 của Chính 
phủ về Công tác dân tộc. 

1.5. Căn cứ Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 
ñất nước ñã chỉ rõ Ủy ban Dân tộc: “Xây dựng chính sách ñặc thù cho ñội ngũ 
cán bộ làm công tác dân tộc”. 
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2. Tính ñặc thù của ñội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc 
Công tác dân tộc phải hoạt ñộng trên ñịa bàn rộng, ñịa hình chia cắt phức 

tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là trong bối 
cảnh biến ñổi khí hậu hiện nay.Vùng dân tộc và miền núi chiếm ¾ diện tích của 
cả nước, chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, vùng ñặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng 
thấp kém, tỷ lệ hộ ñói nghèo cao nhất cả nước. ðối tượng công tác dân tộc là 
ñồng bào các dân tộc có sự phát triển không ñều nhau; trình ñộ dân trí của ñồng 
bào thiểu số còn thấp, dễ bị các thế lực thù ñịch lợi dụng làm ảnh hưởng ñến sự 
ổn ñịnh về an ninh, chính trị. Công tác dân tộc có tính tổng hợp, là hoạt ñộng 
vừa quản lý nhà nước, vừa vận ñộng ñồng bào; lĩnh vực hoạt ñộng bao gồm cả 
kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, tôn giáo, an ninh trật tự, có lúc phải ñối mặt 
với những hiểm nguy... Hệ thống Cơ quan công tác dân tộc thiếu ổn ñịnh, tỷ lệ 
cán bộ làm công tác dân tộc là người dân tộc thiểu số cao nhất (42/54 dân tộc). 
ðể ổn ñịnh ñội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng cần có chế ñộ phụ cấp 
ñặc thù phù hợp với ñặc ñiểm của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống 
cơ quan công tác dân tộc. Tính ñặc thù ñó, thể hiện chủ yếu ở các mặt sau ñây:       

a) ðặc thù về lĩnh vực công tác 
Công tác dân tộc là hoạt ñộng ña ngành, ña lĩnh vực và cần có sự tham gia 

của nhiều ngành trong hệ thống chính trị từ Trung ương ñến ñịa phương. Trong 
ñó, cơ quan công tác dân tộc trực tiếp tham mưu cho ðảng và Nhà nước, cấp ủy, 
chính quyền các cấp ñề ra chủ trương, chính sách dân tộc, tổ chức thực hiện, 
kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc. Cán bộ công tác dân tộc là người 
trực tiếp vận ñộng ñồng bào chấp hành chủ trương, chính sách của ðảng, pháp 
luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các chính sách ñó. Cán bộ làm công 
tác dân tộc phải hiểu biết chuyên môn của các ngành, có tâm huyết ñối với sự 
nghiệp, có phẩm chất chính trị vững vàng, có kiến thức quản lý nhà nước, có kỹ 
năng công tác vận ñộng quần chúng. 

ðặc biệt, cán bộ làm công tác dân tộc phải biết tiếng dân tộc, am hiểu ñặc 
ñiểm dân tộc, phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống của ñồng bào. Qua 
khảo sát cho thấy, ña số cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc ñều biết 
tiếng dân tộc, cá biệt có cán bộ biết sử dụng 6 thứ tiếng dân tộc thiểu số.  

Mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc luôn trau 
dồi phẩm chất ñạo ñức ñể làm gương vận ñộng, thuyết phục ñồng bào thực hiện 
ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước. Có như vậy, mới 
tham mưu cho ðảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp hoạch ñịnh 
chính sách, vận ñộng ñồng bào tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, 
chính sách, các dự án trên ñịa bàn vùng dân tộc và miền núi. 

b) ðặc thù về ñịa bàn công tác 
Công tác dân tộc phải thực hiện trên ñịa bàn rộng, ñịa hình chia cắt phức 

tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, nhất là trong 
bối cảnh biến ñổi khí hậu. Hiện nay cả nước có gần 6.000 xã có ñiều kiện kinh 
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tế-xã hội khó khăn và ñặc biệt khó khăn thuộc 52/62 tỉnh, thành là nơi tập trung 
sinh sống của ña số ñồng bào dân tộc thiểu số. ðể tổ chức thực hiện công tác 
dân tộc, ñội ngũ cán bộ, công chức ñã phải tác nghiệp cụ thể, kết quả khảo sát 
cho thấy: 

- Xã, thôn, bản xa nhất cách trụ sở cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh từ 
100km ñến 350km nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, hiểm trở có ñịa hình 
phức tạp về an ninh, chính trị, có thể nguy hiểm ñến tính mạng. 

- Thời gian công chức làm công tác dân tộc ñi công tác cơ sở thôn, bản 
(nếu ñi bằng xe máy) bình quân: từ 05 tiếng ñến 15 tiếng, cá biệt có nơi ñến 25 
tiếng, thậm chí có nơi chưa có ñường giao thông, phải ñi bộ nhiều ngày ñường. 
Tổng thời gian ñi công tác cơ sở chiếm gần 50% thời gian công tác trong năm 
của mỗi công chức, viên chức làm công tác dân tộc.  

Vùng dân tộc và miền núi cũng ñồng thời là vùng biên giới, phên dậu của 
tổ quốc cần ñược xây dựng và củng cố vững chắc. ðây cũng là ñịa bàn xung 
yếu, vùng nhạy cảm về an ninh, chính trị, trong các năm gần ñây, có nơi ñã từng 
xảy ra ñiểm nóng, có tác ñộng trực tiếp ñến vấn ñề ñộc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ của quốc gia.  

c) ðặc thù về tần xuất ñi công tác 
Tần xuất ñi công tác và thời gian lưu trú của ñội ngũ cán bộ, công chức 

làm công tác dân tộc ñến ñịa bàn vùng dân tộc và miền núi nhiều hơn các ngành 
chức năng khác. Cán bộ, công chức công tác dân tộc phải ñến tận cơ sở thôn, 
bản, thực hiện “3 cùng” với ñồng bào ñể nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng 
của các dân tộc, ñề xuất xây dựng chủ trương, chính sách, ñồng thời phải tổ 
chức triển khai, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án và 
chính sách ñó trên ñịa bàn thôn, bản vùng dân tộc và miền núi, biên giới, hải 
ñảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có ñiều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và ñặc biệt 
khó khăn. Cán bộ làm công tác dân tộc phải chịu áp lực công việc cao, không 
chỉ thực hiện nhiệm vụ trong giờ hành chính thông thường mà còn phải xuống 
cơ sở, bám dân, làm việc không kể ngày, ñêm, tùy theo phong tục tập quán của 
ñồng bào các vùng, miền ñể triển khai công tác ñạt hiệu quả. 

Tần xuất ñi công tác trong năm bình quân: 20 lần/người/năm. Thời gian 
lưu trú giải quyết công việc bình quân: 05 ngày/ñợt công tác, nhiều chuyến công 
tác ñến vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hiểm trở phải kéo dài thời 
gian 15 ñến 20 ngày.  

Mặt khác, cơ quan công tác dân tộc còn có nhiệm vụ phải thăm hỏi, ñộng 
viên, vận ñộng ñồng bào, giải quyết, xử lý những vấn ñề phát sinh trên ñịa bàn 
vùng dân tộc và miền núi, nhất là những ñịa bàn xảy ra thiên tai như lũ ống, lũ 
quét; ñiểm nóng có những vấn ñề “nhạy cảm” về an ninh, chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội. ðội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, kể cả lãnh ñạo cơ quan công 
tác dân tộc từ Trung ương ñến ñịa phương ñều phải xuống bám trụ ở cơ sở thôn, 
bản, ñối mặt trực tiếp với mọi hiểm nguy, kể cả nguy hiểm ñến tính mạng.  
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Thực tế, tình hình vùng dân tộc và miền núi những năm qua ñã thể hiện 
rõ, lãnh ñạo và cán bộ công tác dân tộc phải chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên 
quan, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ñể ổn ñịnh tình hình, giữ 
vững sự ñoàn kết dân tộc và an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên ñịa 
bàn. 

d) ðặc thù về ñối tượng công tác 
ðối tượng công tác dân tộc là cộng ñồng các dân tộc Việt Nam; trong ñó, 

ñồng bào dân tộc thiểu số có 12.253 triệu người, chiếm tỷ lệ 14,3% dân số cả 
nước, sống tập trung ở 52 tỉnh, thành chủ yếu ở 3 khu vực: Tây Bắc, Tây 
Nguyên và Tây Nam Bộ. Mỗi dân tộc có nền văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo truyền 
thống riêng, có quan hệ với các dân tộc sinh sống tại các nước trong khu vực và 
trên thế giới. Các dân tộc có sự phát triển không ñều nhau; mỗi dân tộc lại có 
những ñặc ñiểm riêng. Cá biệt, có những dân tộc rất ít người, chậm phát triển, 
ñòi hỏi phải có chính sách ñặc thù ñể bảo tồn và phát triển. 

Tỷ lệ hộ nghèo trong ñồng bào dân tộc thiểu số cao nhất cả nước, cư trú 
chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải ñảo, vùng có ñiều kiện kinh tế -xã 
hội khó khăn và ñặc biệt khó khăn.  

Trình ñộ dân trí của ñồng bào còn thấp, dễ bị các thế lực thù ñịch lợi dụng 
làm ảnh hưởng ñến sự ổn ñịnh về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

ñ) ðặc thù về hệ thống tổ chức bộ máy, ñội ngũ cán bộ 
Về tổ chức bộ máy: Ở Trung ương: Ủy ban Dân tộc gồm 18 Vụ, ñơn vị 

trực thuộc; Ở cấp tỉnh: có 52 cơ quan công tác dân tộc (45 Ban Dân tộc và 07 
phòng Dân tộc thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh); Ở cấp huyện: có 337 phòng 
Dân tộc và 52 huyện chưa ñủ tiêu chí thành lập Phòng nhưng có cán bộ chuyên 
trách công tác dân tộc (số liệu theo Nghị ñịnh số 12/2010/Nð-CP). 

Về ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Toàn ngành có 2.742 người. Ở 
Trung ương: Tổng số 426 người, trong ñó có 104 người dân tộc thiểu số, 77 
người biết tiếng dân tộc. Ở cấp tỉnh: 988 cán bộ, công chức, viên chức, trong ñó 
có 418 người dân tộc thiểu số, 426 người biết tiếng dân tộc. Ở cấp huyện: 1.328 
cán bộ, công chức, viên chức, trong ñó có 864 người dân tộc thiểu số, 1.001 
người biết tiếng dân tộc. 

Tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống cơ quan công tác 
dân tộc hiện nay cao nhất so với các Bộ, ngành khác, cụ thể cấp Trung ương 
chiếm  24,4%; cấp tỉnh chiếm 42,3%; cấp huyện chiếm 65%.  

Tổ chức bộ máy và ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống 
cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương ñến ñịa phương chưa hoàn chỉnh, thiếu 
ñồng bộ, thiếu tính ổn ñịnh. 

Hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện hiện ñang 
dần ñược kiện toàn; chưa có cán bộ chuyên trách công tác dân tộc tại cấp xã. Cá 
biệt có ñịa phương vẫn chưa thực sự quan tâm ñến tổ chức bộ máy làm công tác 
dân tộc, ñôi khi việc bố trí cán bộ còn mang tính hình thức, chiếu lệ. 
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 Mặt khác, do biên chế của hệ thống cơ quan công tác dân tộc ít (ñặc biệt 
ñối với cấp tỉnh, huyện, có phòng dân tộc huyện chỉ ñược giao 2 biên chế), theo 
cơ chế khoán chi hiện nay dựa trên ñầu biên chế thì kinh phí thực hiện công tác 
dân tộc hạn hẹp, do phải chi phí nhiều, thường xuyên cho các chuyến công tác 
cơ sở tại vùng khó khăn dẫn ñến một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, 
viên chức làm công tác dân tộc, nhất là những cán bộ có năng lực, trình ñộ 
không an tâm công tác, thậm chí một số ñã xin chuyển khỏi ngành ñến những 
ñơn vị có thu nhập cao hơn.  

Trong 5 năm qua, tại cơ quan Uỷ ban Dân tộc ñã có 47/426 công chức, 
viên chức xin chuyển ngành, chiếm tỷ lệ trên 11%; Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân 
tộc có 4/8 cán bộ xin chuyển ngành chiếm tỷ lệ 50%. Tại cơ quan công tác dân 
tộc ñịa phương cũng xảy ra tình trạng tương tự, tại Ban Dân tộc tỉnh ðăk Lăk, 5 
năm qua có 5/23 cán bộ xin chuyển ngành, chiếm tỷ lệ trên 20%, Ban Dân tộc 
tỉnh Bình Thuận có 7/20 cán bộ xin chuyển ngành, chiếm tỷ lệ 35%. 

Việc tuyển dụng cán bộ, công chức vào Uỷ ban Dân tộc trong 5 năm qua 
cũng gặp nhiều khó khăn; có năm, số người ñăng ký dự tuyển thấp hơn chỉ tiêu 
cần tuyển, dẫn ñến tình trạng nhiều Vụ, ñơn vị thiếu biên chế nhưng không bổ 
sung ñược. Tại ñịa phương cũng xảy ra tình trạng tương tự, Ban Dân tộc các tỉnh 
ðồng Nai, Trà Vinh, Bình Thuận...ñều ñang cần tuyển dụng nhưng nhiều năm 
nay không tuyển ñược cán bộ, công chức về công tác. 

e) ðặc thù về chuẩn hoá tiêu chuẩn chức danh 
Ủy ban Dân tộc không thể xây dựng ñược tiêu chuẩn chức danh theo nghề 

ñối với ñội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc như một số ngành, nghề 
khác ñể ñược hưởng chế ñộ phụ cấp ưu ñãi nghề theo quy ñịnh hiện hành.  

Nguyên nhân là do công tác dân tộc mang tính chất ña ngành, ña lĩnh vực, 
có tính tổng hợp, cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. 
Công tác dân tộc vừa hoạt ñộng quản lý nhà nước, vừa vận ñộng ñồng bào thực 
hiện tốt các chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước.  

Mặt khác, hệ thống cơ quan công tác dân tộc có nhiều biến ñộng, thiếu ổn 
ñịnh... Do vậy, không thể xây dựng chế ñộ phụ cấp ưu ñãi nghề như các Bộ, 
ngành khác, nên việc xây dựng chính sách ñặc thù là một yêu cầu tất yếu khách 
quan. 

ðể bảo ñảm tương quan về chế ñộ, chính sách trong ñội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức nói chung, ñể ổn ñịnh và ñộng viên, khuyến khích, cán bộ, công 
chức, viên chức làm công tác dân tộc từ Trung ương ñến ñịa phương, việc xây 
dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết ñịnh quy ñịnh chế ñộ phụ cấp ñặc thù 
ñối với ñội ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc là yêu cầu cấp 
bách và cần thiết. 
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PHẦN II 

NỘI DUNG CỦA ðỀ ÁN 

I. M ục tiêu, nguyên tắc xây dựng ñề án 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ công tác dân tộc và hiệu quả công tác 
của hệ thống cơ quan công tác dân tộc. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Giữ ổn ñịnh ñược ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân 
tộc có năng lực, phẩm chất, ñạo ñức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu; 

- Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới; 

- Tạo ñiều kiện ñể nâng cao trình ñộ, từng bước cải thiện ñời sống vật chất 
và tinh thần cho ñội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; 

-  Tăng cường trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong hệ thống cơ quan 
công tác dân tộc các cấp. 

2. Nguyên tắc xây dựng ñề án 

- ðảm bảo ñúng quan ñiểm, ñường lối chính sách của ðảng, pháp luật của 
Nhà nước. 

- Thể hiện sự bình ñẳng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc. 

- Mức phụ cấp phù hợp cân ñối chung với các ngành khác trên cùng ñịa bàn 
(y tế, giáo dục...). 

- ðảm bảo mức chênh lệch thụ hưởng giữa các ñối tượng trực tiếp làm 
công tác dân tộc và các ñối tượng khác một cách hợp lý (ñối tượng trực tiếp từ 
20-30%, ñối tượng gián tiếp là 15%. Sở dĩ cần có chính sách ñối với ñối tượng 
gián tiếp vì trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc, ñội ngũ này cũng chiếm tỷ 
lệ cao là người dân tộc thiểu số, trong công tác họ luôn gắn bó và góp phần tích 
cực với các cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ trên ñịa bàn vùng dân tộc.  

Trong ñối tượng trực tiếp, phụ cấp ñặc thù ñược ưu tiên ở mức cao nhất, 
từ 25% ñến 30%, cho ñối tượng chuyên viên chính, chuyên viên và tương ñương 
là những người có mức thu nhập thấp và là ñối tượng tham mưu, tham gia trực 
tiếp các hoạt ñộng của công tác dân tộc). 
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II. ðối tượng thụ hưởng 

 Chính sách này áp dụng ñối với ñối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao ñộng làm việc trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương 
ñến ñịa phương, gồm: 

- Trung ương: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng làm việc tại 
Uỷ ban Dân tộc. 

- ðịa phương: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng làm việc tại cơ 
quan công tác dân tộc cấp tỉnh, phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện và cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao ñộng chuyên trách công tác dân tộc ở UBND 
huyện chưa ñủ tiêu chí thành lập phòng Dân tộc. 

III. N ội dung, nguyên tắc áp dụng chế ñộ phụ cấp ưu ñãi ñặc thù 

Quy ñịnh chế ñộ phụ cấp ñặc thù ñối với cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao ñộng làm việc theo chế ñộ hợp ñồng trong hệ thống cơ quan công tác 
dân tộc như sau: 

1. Nội dung chế ñộ phụ cấp ñặc thù: 

1.1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Chuyên viên cao cấp và 
tương ñương ñược hưởng chế ñộ phụ cấp ñặc thù hằng tháng bằng 20% mức 
lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh ñạo, phụ cấp thâm niên vượt 
khung (nếu có). 

1.2. Chuyên viên chính và tương ñương ñược hưởng chế ñộ phụ cấp ñặc 
thù hằng tháng bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh 
ñạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

1.3. Chuyên viên và tương ñương ñược hưởng chế ñộ phụ cấp ñặc thù 
hằng tháng bằng 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh ñạo, 
phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

1.4. ðối với các ñối tượng thực hiện các công việc như kế toán, thủ quỹ, 
văn thư, bảo vệ, lái xe, phục vụ ñược hưởng chế ñộ phụ cấp ñặc thù hằng tháng 
bằng 15% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh ñạo, phụ cấp thâm 
niên vượt khung (nếu có). 

2. Nguyên tắc áp dụng: 

2.1. ðối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng làm 
việc trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc ñang ñược hưởng chế ñộ phụ cấp 
ưu ñãi theo nghề mà cũng thuộc diện ñược hưởng chế ñộ phụ cấp ñặc thù theo 
quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thì chỉ ñược hưởng một loại phụ cấp có mức cao 
nhất. 
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2.2. Chế ñộ phụ cấp ñặc thù quy ñịnh tại Quyết ñịnh này ñược tính theo tỷ 
lệ phần trăm theo mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh ñạo, phụ 
cấp thâm niên vượt khung (nếu có); phụ cấp ñặc thù không ñược tính ñóng, 
hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

IV. Dự toán kinh phí (tính theo mức lương tối thi ểu là 830.000ñ) 

Phương án 1: 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng trong hệ thống 
cơ quan công tác dân tộc tính ñến 31/10/2011 là 2.742 người, trong ñó: 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Chuyên viên cao cấp và 
tương ñương: mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh ñạo, phụ cấp 
thâm niên vượt khung, tính trung bình là 6.225.000ñ/người/tháng 

24 người x 6.225.000ñ x 20% x 12 tháng =  358.560.000ñ 

2. Chuyên viên chính và tương ñương có mức lương hiện hưởng cộng phụ 
cấp chức vụ lãnh ñạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, tính trung bình là 
4.565.000ñ/người/tháng 

 290 người x 4.565.000ñ x 25% x 12 tháng = 3.971.550.000ñ 

3. Chuyên viên và tương ñương có mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp 
chức vụ lãnh ñạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, tính trung bình là 
2.905.000ñ/người/tháng 

1.716 người x 2.905.000ñ x 30% x 12 tháng = 17.945.928.000ñ 

4. ðối với các ñối tượng thực hiện các công việc như kế toán, thủ quỹ, 
văn thư, bảo vệ, lái xe, phục vụ có mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ 
lãnh ñạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, tính trung bình là 2.241.000ñ/ 
người/tháng 

712 người x 2.241.000ñ x 15% x 12 tháng = 2.872.065.600ñ. 

Tổng cộng kinh phí thực hiện chính sách:  

(1)+ (2)+ (3)+ (4) = 25.148.103.600ñ/năm  

(Hai mươi năm tỷ, một trăm bốn tám triệu, một trăm linh ba ngàn, sáu trăm 
ñồng/năm) 

- Phương án 2 (trừ ñối tượng ở khoản 4) 

Tổng cộng kinh phí thực hiện chính sách:  

(1)+ (2)+ (3)+ =22.276.038.000ñ/năm  (Hai mươi hai  tỷ, hai trăm bảy sáu 
triệu, không  trăm ba tám ngàn  ñồng/năm). 
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V. Nguồn kinh phí  

 Nguồn kinh phí thực hiện ñề án này từ nguồn ngân sách nhà nước, ñược bố 
trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước. 

VI. T ổ chức thực hiện  

Chính sách phụ cấp ñặc thù ñược thực hiện kể từ khi Quyết ñịnh của Thủ 
tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành. Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các 
cấp, cụ thể như sau: 

1. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng 
dẫn thi hành chính sách này. 

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí ñảm bảo thực hiện chính 
sách này trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy ñịnh của Luật ngân sách 
nhà nước. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này.     

UỶ BAN DÂN TỘC 
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PHỤ LỤC 1 
Mức phụ cấp khu vực hiện hưởng ở cấp tỉnh và huyện 

 
Vùng, ñịa bàn có Ban Dân tộc tỉnh; phòng dân tộc huyện ñóng phần lớn là 

nằm ở Trung tâm, thị trấn, thị tứ..nơi tập trung của các trụ sở hành chính cấp 
tỉnh và cấp huyện, nên mức phụ cấp khu vực ở các trụ sở này là không có, hoặc 
có nhưng ở mức thấp.  

 

TT Tỉnh 
Tr ụ sở của Ban Dân tộc 
tỉnh (mức phụ cấp khu 
vực tại ñó) 

Tr ụ sở của Phòng dân tộc huyện  
(mức phụ cấp khu vực tại ñó) 

1 ðiện Biên 
Phường Mường Thanh, TP 
ðiện Biên phủ (PCKV: 
0,5) 

1.ðiện Biên (PCKV:0,5); 2.ðiện Biên ðông 
(0,7);  3.Mường Chà; 4.Mường Nhé (0,7); 
5.Tuần Giáo (0,5);  6.Tủa Chùa (0,7); 7.Mường 
Ẳng;   

2 Sơn La 
Tô Hiệu, TX Sơn La 
(PCKV: 0,5) 

1.Phù Yên (PCKV: 0,4);  2.Sốp Cộp (0,5);  
3.Bắc Yên (0,5);  4.Mai Sơn (0,5);  5.Thuận 
Châu (0,4);  6.Yên Châu (0,5);  7.Quỳnh Nhai 
(0,5);  8.Mường La (0,5);  9.Mộc Châu (0,4);  
10.Sông Mã (0,7);  11.TP Sơn la (0,4);  

3 Hoà Bình 
Phường Phương Lâm, TP 
Hòa BÌnh (PCKV: 0,1) 

1. ðà Bắc (PCKV: 0,4); 2.Mai Châu (0,4); 3. 
Tân Lạc (0,2); 4. Lạc Sơn (0,1); 5. Kim Bôi 
(0,1); 6.Cao Phong (0,1); 7. Yên Thuỷ (0,1); 8. 
Lạc Thuỷ (0,1); 9. Lương Sơn (0,1); 10. Kỳ 
Sơn (0,1); 11. Thành phố Hoà Bình (0,1). 

4 Quảng Nam 
TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam  (PCKV: 0) 

1.Bắc Trà My (PCKV: 0,3);  2.Nam Trà My 
(0,7);  3.Phước Sơn (0,4); 4.Nam Giang (0,3); 
5.ðông Giang (0,5); 6.Tây Giang (0,5); 

5 Bình ðịnh  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
ðịnh (PCKV: 0) 

1.An Lão (PCKV: 0,1).2.Vĩnh Thạnh (0,2), 
3.Vân Canh (0,2) 

6 Bình Thuận 
Tp Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận (PCKV: 0) 

1.Tuy Phong (PCKV: 0,1); 2.Bắc Bình (0,1); 
3.Hàm Thuận Bắc (0,1);  4.Hàm Thuận Nam 
(0,1);  5.Hàm Tân (0,1); 6.Tánh Linh (0,1);  
7.ðức Linh (0,1);  
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7 Ninh Thuận 
Thị xã Phan Rang, Tháp 
Chàm (PCKV: 0) 

1. Bác Ái (PCKV: 0,2); 2.Ninh Sơn (0,1); 
3.Thuận Bắc  4.Ninh Phước (0,1); 5.Ninh Hải 
(0,1); 6.Thành phố Phan Rang; 

8 Kom Tum 
Bà Triệu, Thị xã Kon Tum 
(PCKV: 0,2) 

1.ðắk Hà PCKV: 0,3); 2.Sa Thầy (0,5); 
3.KonPlong (0,7);  4.Kon Rẫy (0,5); 5.ðắk Tô 
(0,4);  6.TuMơRông (0,4);  7.Ngọc Hồi (0,5);  
8.ðắk Glêi(0,5) + 1Thị xã Kom Tum (0,2). 

9 Phú Yên 
TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
(PCKV: 0,2) 

1.Sông Hinh (PCKV: 0,2); 2.Sơn Hoà (0,1); 
3.ðồng Xuân (0,1) 

10 Lâm ðồng  
Phường 10, TP ðà Lạt 
(PCKV: 0,1) 

1.Bảo Lâm ((PCKV: 0,3);  2.ðạ Tẻh (0,4);  
3.ðạ Huoai (0,3);  4.Lâm Hà (0,4); 5.ðức 
Trọng (0,3);  6.ðơn Dương (0,3);  7.Di Linh 
(0,3);  8.Cát Tiên (0,4);  9.Lạc Dương (0,5); 
10. Thị xã Bảo Lộc (0,2); 11. Thành phố Lâm 
ðồng;  

 

Mặc dù trụ sở làm việc ñóng tại ñịa bàn có mức phụ cấp khu vực thấp hơn 
rất nhiều so với mức phụ cấp khu vực của phạm vi làm việc và công tác (ñó là 
các vùng, các xã khó khăn và ñặc biệt khó khăn có ñịa hình ñi lại khó khăn, 
hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt). Với tần suất ½ thời gian công tác phải ñi xuống 
làm việc tại các vùng khó khăn, ñặc biệt khó khăn, nơi có phụ cấp khu vực từ 
0,5 ñến 0,7 thì với mức phụ cấp, trợ cấp duy nhất là phụ cấp khu vực hiện hưởng 
theo trụ sở cơ quan ñóng mà cán bộ, công chức làm công tác dân tộc tại ñịa 
phương ñang hưởng là chưa thỏa ñáng.  
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PHỤ LỤC 2 
Tình hình thực hiện chế ñộ phụ cấp ưu ñãi hiện hành ñối với 

cán bộ, công chức, viên chức các ngành 

 
 Ngoài tiền lương theo ngạch, bậc hoặc cấp hàm, cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang ñược hưởng các phụ cấp lương gắn với nghề hoặc 
công việc quy ñịnh tại ðiều 6 Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 của 
Chính phủ và các văn bản khác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ như sau: 

Mức phụ cấp: từ 5% ñến 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức 
vụ lãnh ñạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

 Áp dụng ñối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công 
việc có ñiều kiện lao ñộng cao hơn bình thường, có chính sách ưu ñãi của Nhà 
nước mà chưa ñược xác ñịnh trong mức lương.  

Hiện nay, ñã có một số ngành, nghề ñược hưởng phụ cấp này theo các 
Nghị ñịnh của Chính phủ và Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như 
sau: 

TT NGÀNH, NGH Ề MỨC PHỤ CẤP VĂN BẢN QUY ðỊNH 

 

1 

 

Giáo dục ñào tạo 

 

25% ñến 70% 

- Nghị ñịnh số 61/2006/Nð-CP ngày 
20/6/2006 về chính sách ñối với nhà 
giáo, cán bộ quản lý giáo dục công 
tác ở trường chuyên biệt, ở vùng 
kinh tế – xã hội ñặc biệt khó khăn; 

- Quyết ñịnh số 244/2005/Qð-TTg 
ngày 06/10/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp ưu ñãi 
ñối với nhà giáo ñang trực tiếp giảng 
dạy trong các cơ sở giáo dục công 
lập.  

 

2 

 

Y tế 

 

15% ñến 70% 

Quyết ñịnh số 276/2005/Qð-TTg 
ngày 01/11/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh chế ñộ phụ cấp 
ưu ñãi theo nghề ñối với cán bộ, viên 
chức tại các cơ sở y tế công lập và 
Nð 64/2010/Nð-CP. 
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Nghị ñịnh số 114/2007/Nð-CP ngày 
03/7/2007 của Chính phủ quy ñịnh 
chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ, viên 
chức làm việc tại các cơ sở quản lý 
người nghiện ma túy, người bán dâm 
và người sau cai nghiện. 

 

3 

 

Văn hoá - thông tin 

 

15% ñến 20% 

Quyết ñịnh số 180/2006/Qð-TTg 
ngày 09/8/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp ưu ñãi 
theo nghề và bồi dưỡng ñối với lao 
ñộng biểu diễn nghệ thuật ngành văn 
hóa – thông tin. 

 

4 

 

Khí tượng thuỷ văn 

 

10% ñến 20% 

Quyết ñịnh số 83/2006/Qð-TTg 
ngày 17/4/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp ưu ñãi 
theo nghề khí tượng thủy văn thuộc 
ngành tài nguyên và môi trường. 

5 Kiểm lâm 10% ñến 50% 

6 Bảo vệ thực vật, thú y 15% ñến 25% 

7 Kiểm soát ñê ñiều 15% ñến 20% 

Quyết ñịnh số 132/2006/Qð-TTg 
ngày 31/5/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp ưu ñãi 
theo nghề ñối với công chức, viên 
chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực 
vật, thú y và kiểm soát ñê ñiều. 

 

8 

 

Tìm kiếm cứu nạn 
hàng hải 

 

30 ñến 50% 

Quyết ñịnh số 141/2009/Qð-TTg 
ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về cơ chế tiền lương và chế ñộ 
phụ cấp ưu ñãi theo nghề ñối với lực 
lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải 

 

9 

 

Quản lý thị trường 

 

15% ñến 25% 

Quyết ñịnh số 120/2006/Qð-TTg ngày 
29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 
chế ñộ phụ cấp ưu ñãi theo nghề ñối với 
công chức quản lý thị trường 

 

10 

 

Hải quan 

 

10% ñến 25% 

Quyết ñịnh số 07/2007/Qð-TTg ngày 
12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về chế ñộ phụ cấp ưu ñãi theo nghề ñối 
với công chức hải quan của Tổng cục 
Hải quan thuộc Bộ Tài chính. 
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11 

 

Kiểm toán viên nhà 
nước 

 

15% ñến 25% 

Nghị ñịnh số 162/2006/Nð-CP ngày 
28/12/2006 của Chính phủ về chế ñộ 
tiền lương, chế ñộ trang phục ñối với 
cán bộ, công chức, viên chức Kiểm 
toán nhà nước và chế ñộ ưu tiên ñối 
với kiểm toán viên nhà nước. 

 

12 

 

Thanh tra, kiểm tra 
ðảng 

 

15% ñến 25% 

Quyết ñịnh số 202/2005/Qð-TTg 
ngày 09/8/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề ñối với thanh tra 
viên. 

 

13 

 

Toà án (Thẩm phán, 
thư ký tòa án và thẩm 
tra viên ) 

 

15% ñến 30% 

Quyết ñịnh số 171/2005/Qð-TTg 
ngày 08/7/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề ñối với Thẩm phán, 
thư ký tòa án và thẩm tra viên ngành 
tòa án. 

14 Kiểm sát (Kiểm sát 
viên, ðiều tra viên và 
Kiểm tra viên) 

 

15% ñến 30% 

Quyết ñịnh số 138/2005/Qð-TTg 
ngày 13/6/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề ñối với Ki ểm sát 
viên, ðiều tra viên và Kiểm tra viên 
ngành kiểm sát. 

 

15 

 

Tư pháp (chấp hành 
viên, công chứng 
viên) 

 

15% ñến 30% 

Quyết ñịnh số 233/2005/Qð-TTg 
ngày 26/9/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề ñối với Chấp hành 
viên thi hành án dân sự. 

Quyết ñịnh số 86/2007/Qð-TTg 
ngày 11/6/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề ñối với thẩm tra 
viên thi hành án dân sự. 

 

 

16 

Phòng, chống tham 
nhũng 

 

20% ñến 30% 

Nghị ñịnh số 19/2008/Nð-CP ngày 
14/02/2008 của Chính phủ quy ñịnh 
chế ñộ phụ cấp trách nhiệm trong 
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hoạt ñộng phòng, chống tham nhũng 
(Chưa có tiêu chuẩn chức danh theo 
nghề) 

 

17 

 

Thống kê 

 

10% ñến 25% 

Quyết ñịnh số 45/2009/Qð-TTg 
ngày 27/3/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề ñối với cán bộ, 
công chức làm công tác thống kê. 

18 Dự trữ quốc gia 15-25% Quyết ñịnh số 77/2008/Qð-TTg 
ngày 10/6/2008 của Thủ tướng CP 

 

 

 

   

 
 
 


